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B  môn Tài chính qu c tộ ố ế

Khoa Ngân hàng –Tài chính
Đ i h c Kinh t  qu c dânạ ọ ế ố



 Th i l ngờ ượ : 45 ho c 60 ti tặ ế
 Đi u ki n tiên quy tề ệ ế : h c viên đã đ c h c ọ ượ ọ

nh ng môn c  s  nh  KT Vĩ mô, KT Vi mô, L ch ữ ơ ở ư ị
s  các h c thuy t KT, Kinh t  qu c t , Lý thuy t ử ọ ế ế ố ế ế
tài chính – ti n t , Ngân hàng th ng m i…. ề ệ ươ ạ

 Tiêu chu n đánh giáẩ :
- 10% đi m t  cách ể ư
- 20% đi m ki m tra (đ  tài th o lu n nhóm và vi t ể ể ề ả ậ ế
thu ho ch cá nhân, bài ki m tra vi t t i l p)ạ ể ế ạ ớ
- 70% đi m thi h c ph n (Open book)ể ọ ầ
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 Trang b  ki n th c c  s  v  Tài chính qu c ị ế ứ ơ ở ề ố
tế

 Trang b  ph ng pháp lu n và c  s  khoa ị ươ ậ ơ ở
h c c n thi t đ  nghiên c u, phân tích,đánh ọ ầ ế ể ứ
giá và trình bày quan đi m v  các v n đ  ể ề ấ ề
thu c TCQTộ

 Là n n t ng c  s  đ  h c viên ti p thu các ề ả ơ ở ể ọ ế
môn h c nghi p v  chuyên sâu c a chuyên ọ ệ ụ ủ
ngành TCDN, NHTM, TTCK và các chuyên 
đ  t  ch n khác ề ự ọ
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 Jeff Madura, Florida Atlantic University, 
International Financial Management, 8th edition.

 David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. 
Moffett, Multinational Business Finance, 10th 
edition.

 Bruno Solnik & Dennis McLeavey, International 
Investments, 5th edition.

 Nguy n Văn Ti n, Giáo trình ễ ế Tài chính qu c tố ế, 
NXB Th ng kê, 2010.ố

 Nguy n Th  Thu Th o, ễ ị ả Nghi p v  thanh toán ệ ụ
qu c tố ế, NXB Tài chính, 2009.
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 Ch ng 1: H  th ng ti n t  qu c tươ ệ ố ề ệ ố ế
 Ch ng 2: Cán cân thanh toán qu c tươ ố ế
 Ch ng 3: T  giá h i đoáiươ ỷ ố
 Ch ng 4: Th  tr ng ngo i h iươ ị ườ ạ ố
 Ch ng 5: Thanh toán qu c tươ ố ế
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 1. Dollarization và v  th  đ ng USDị ế ồ
 2. Các t  ch c tài chính qu c tổ ứ ố ế
 3. Đ ng ti n chung Châu Âu và t ng lai Châu Áồ ề ươ
 4. CCTTQT Vi t Nam – Trung Qu cệ ố
 5. Đ u t  tr c ti p n c ngoàiầ ư ự ế ướ
 6. Đ u t  gián ti p n c ngoàiầ ư ế ướ
 7. Dòng v n ODA vào Vi t namố ệ
 8. Th  tr ng ngo i h iị ườ ạ ố
 9. Kh ng ho ng tài chính ti n t  2008ủ ả ề ệ
 10. Chính sách t  giá c a Trung Qu cỷ ủ ố
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H  TH NG TI N T  QU C T  (IMS)Ệ Ố Ề Ệ Ố Ế



 L ch s  IMSị ử
◦Th i kỳ b n v  vàng (1876-1913)ờ ả ị
◦Th i kỳ b n v  vàng h i đoái (1914-1944)ờ ả ị ố
◦H  th ng Bretton Woods (1944-1973)ệ ố
◦1973 đ n nh ng năm 90ế ữ
◦1999 đ n nayế

 Các t  ch c tài chính qu c tổ ứ ố ế
◦WB
◦IMF
◦ADB
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 Vàng: v a là n i c t gi  giá tr  v a là ph ng ti n ừ ơ ấ ữ ị ừ ươ ệ
trao đ iổ

 T  do đúc, t  do trao đ i vàngự ự ổ
 Chính ph  các n c s n sàng mua-bán vàng v i ủ ướ ẵ ớ

b t kỳ ai có nhu c u t i m c t  giá c  đ nhấ ầ ạ ứ ỷ ố ị
 M : 20,67$/ounce vàngỹ
 Anh: 4,2474 £/ ounce vàng

 

 Ph i gi  cho m c d  tr  vàng đ  l nả ữ ứ ự ữ ủ ớ

1 £ = 4,8665 $
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Bán đồng tiền yếu

Mua đồng tiền mạnh

Giảm giá

Tăng giá
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 1/7/1944: h i ngh  các nguyên th  qu c giaộ ị ủ ố
 Thành l p IMF và IBRD; m i qu c gia c  đ nh giá tr  ậ ọ ố ố ị ị

đ ng ti n v i vàng nh ng không nh t thi t đ c đ i ồ ề ớ ư ấ ế ượ ổ
l y vàng.ấ

 Ch  USD có kh  năng chuy n đ i ra vàng (35$/oz)ỉ ả ể ổ
 M : thâm  h t CCTTQT ngày càng tăng, USD ch y ỹ ụ ạ

ra kh i M , không còn đáp ng đ c nhu c u đ i ỏ ỹ ứ ượ ầ ổ
đôla l y vàngấ

 15/8/1971: m t 1/3 d  tr  vàng, Nixon tuyên b  th  ấ ự ữ ố ả
n i t  giáổ ỷ

 12/2/1973: 1ounce vàng = 42,22$
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 1973-74: OPEC áp d ng c m v n d u l aụ ấ ậ ầ ử
giá d u (y t b ng USD) tăng 4 l nầ ế ằ ầ

 1/1976: H i ngh  Jamaicaộ ị       t  giá th  n i         ỷ ả ổ

                               tài s n d  tr : ả ự ữ vàng
SDR: tr  thành đ n v  ti n t  qu c tở ơ ị ề ệ ố ế

 Hiện nay: 1SDR = 0.6320 USD + 0.4100 EUR 
+ 18.4 JPY + 0.0930 GBP

12Ths. Hoàng Thị Lan Hương



Friday, October 16, 2009 

Currency
Currency amount under 
Rule O­1

Exchange rate 1 U.S. dollar equivalent

Percent change in 
exchange rate against 
U.S. dollar from 
previous calculation

Euro  0.4100  1.49050  0.611105  ­0.114 

Japanese yen  18.4000  91.02000  0.202153  ­1.033 

Pound sterling  0.0903  1.62840  0.147045  0.086 

U.S. dollar  0.6320  1.00000  0.632000 

1.592303 

U.S.$1.00 = SDR  0.628021 2 0.168 3

SDR1 = US$  1.59230 4
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Tuesday, August 17, 2010 

Currency
Currency amount 
under Rule O­1

Exchange rate 1 U.S. dollar equivalent

Percent change in 
exchange rate against 
U.S. dollar from 
previous calculation

Euro  0.4100  1.28660  0.527506  0.500 

Japanese yen  18.4000  85.37000  0.215532  0.328 

Pound sterling  0.0903  1.56300  0.141139  0.289 

U.S. dollar  0.6320  1.00000  0.632000 

1.516177 

U.S.$1.00 = SDR  0.659554 2 ­0.246 3

SDR1 = US$  1.51618 4
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 3/1979: EMS đ c thành l pượ ậ
 1982: Kh ng ho ng n  Châu M  Latinhủ ả ợ ỹ
 1992: Kh ng ho ng EMSủ ả
 1994: Kh ng ho ng đ ng Peso (Mexico)ủ ả ồ
 1997: Kh ng ho ng tài chính – ti n t  Châu ủ ả ề ệ

Á
 1998: Kh ng ho ng LB Ngaủ ả

 1/1/1999: ??????
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1/1/1999: EURO  
11 n c tham gia đ u tiênướ ầ
Say “NO” with EUR: ???
Hi n nay, 15 n c thu c EU và 6 ệ ướ ộ

n c không thu c EU s  d ng ướ ộ ử ụ €
  nh  đ ng ti n chính th cư ồ ề ứ
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1999: Kh ng ho ng Brazilủ ả
2002: Kh ng ho ng Argentinaủ ả

2008-09: Kh ng ho ng M , Vi t ủ ả ỹ ệ
Nam?

2010: Kinh tế thế giới phục hồi  ??? 
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 L ch s  IMSị ử
◦Th i kỳ b n v  vàng (1876-1913)ờ ả ị
◦Th i kỳ b n v  vàng h i đoái (1914-1944)ờ ả ị ố
◦H  th ng Bretton Woods (1944-1973)ệ ố
◦1973 đ n nh ng năm 90ế ữ
◦1999 đ n nayế

 Các t  ch c tài chính qu c tổ ứ ố ế
◦WB
◦IMF
◦ADB
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 Là t  ch c tài chính đa ph ng, c  quan đ c bi t ổ ứ ươ ơ ặ ệ

thu c LHQộ
 Đ c thành l p t i Bretton Woods năm 1944ượ ậ ạ
 M c tiêu ban đ u: khôi ph c châu Âu sau Chi n ụ ầ ụ ế

tranh TG 2
 Kho n cho vay đ u tiên: 1947, 250tr USD dành ả ầ

cho Pháp
 Hi n nay: 187 qu c gia thành viênệ ố
 Tr  s  chính: Washington D.Cụ ở
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 M c tiêu chính: thúc đ y s  ti n  b  kinh t  ụ ẩ ự ế ộ ế
-xã h i  các n c h i viên đang phát tri nộ ở ướ ộ ể

 T  v n, cho vay v n, khuy n khích các n c ư ấ ố ế ướ
khác đ u tầ ư

 Ngân sách ho t đ ng: V n góp c a các ạ ộ ố ủ
n c h i viên, phát hành trái phi uướ ộ ế

 Ch  y u trang tr i các chi phí v  ngo i h i: ủ ế ả ề ạ ố
h u h t các n c đang phát tri n đ u thi u ầ ế ướ ể ề ế
ngo i t  nghiêm tr ngạ ệ ọ
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 IBRD: cho vay các CP và DNNN v i s  đ m b o ớ ự ả ả
c a CP; đ u t  cho các ch ng trình xóa đói, gi m ủ ầ ư ươ ả
nghèo, phân ph i các d ch v  xã h i, b o v  môi ố ị ụ ộ ả ệ
tr ng, thúc đ y tăng tr ng kinh t  đ i v i các ườ ẩ ưở ế ố ớ
n c đang phát tri n có m c thu nh p trung bìnhướ ể ứ ậ

 IDA: cho các n c nghèo vay v i lãi su t u đãi; ướ ớ ấ ư
ngu n h  tr  l n nh t TG cho các lĩnh v c đ c ồ ỗ ợ ớ ấ ự ặ
bi t nh  HIV/AIDSệ ư
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 IFC: thúc đ y đ u t  vào khu v c t  nhân t i các ẩ ầ ư ự ư ạ
n c đang phát tri n nh m xóa đói gi m nghèo, ướ ể ằ ả
c i thi n đ i s ngả ệ ờ ố

 MIGA: giúp các n c đang phát tri n thu hút đ u ướ ể ầ
t  n c ngoài, cung c p b o lãnh cho các nhà ư ướ ấ ả
đ u t  đ i v i nh ng r i ro phi th ng m iầ ư ố ớ ữ ủ ươ ạ

 ICSID: hòa gi i đ i v i nh ng tranh ch p gi a ả ố ớ ữ ấ ữ
các CP và các nhà đ u t ; t  v n v  lu t đ u t  ầ ư ư ấ ề ậ ầ ư
n c ngoàiướ
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 18/8/1956: chính quy n Saì gòn gia nh p WBề ậ
 1976: CHXHCNVN ti p qu n t  cách h i viên WBế ả ư ộ
 1993: sau m t th i gian dài gián đo n, WB tái l p ộ ờ ạ ậ

ch ng trình cho vay đ i v i VN v i 1 d  án giáo ươ ố ớ ớ ự
d c ti u h cụ ể ọ

 VN ch  y u vay IDA và IFCủ ế
 Lĩnh v c u tiênự ư : gi m đói nghèo, khu v c ả ự

công,v n đ  gi i, giáo d c, y t , dinh d ng và ấ ề ớ ụ ế ưỡ
dân s , phát tri n nông thôn, môi tr ng, tài chính, ố ể ườ
khu v c t  nhân, năng l ng và khai khoáng, c  ự ư ượ ơ
s  h  t ngở ạ ầ
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 D  án hi n đ i hóa h  th ng NH và h  th ng ự ệ ạ ệ ố ệ ố
thanh toán: thi t l p h  th ngTTĐTLNH (IBPS), ế ậ ệ ố
h  th ng core-banking theo chu n m c qu c tệ ố ẩ ự ố ế
- GĐ 1-1995: 49 tri u USDệ
- GĐ 2 – 2003: 112,99 tri u USDệ

 D  án giao thông nông thôn (1997-2001)ự : c i t o ả ạ
và nâng c p 4771,5 km đ ng huy n, xã; xây ấ ườ ệ
d ng 281 cây c u bê tông.ự ầ
- Vay WB: 50,6 tri u USDệ
- V n đ i ng: 5,1 tri u USDố ố ứ ệ
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 L ch s  IMSị ử
◦Th i kỳ b n v  vàng (1876-1913)ờ ả ị
◦Th i kỳ b n v  vàng h i đoái (1914-1944)ờ ả ị ố
◦H  th ng Bretton Woods (1944-1973)ệ ố
◦1973 đ n nh ng năm 90ế ữ
◦1999 đ n nayế

 Các t  ch c tài chính qu c tổ ứ ố ế
◦WB
◦IMF
◦ADB
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 Đ c thành l p t i H i ngh  Bretton Woods 1944ượ ậ ạ ộ ị
 3 ch c năng chính:ứ

- Quy t đ nh h  th ng ngang giá ti n t  và t  giá h i đoái ế ị ệ ố ề ệ ỷ ố
c a các thành viênủ
- C p tín d ng cho các thành viên g p khó khăn t m th i ấ ụ ặ ạ ờ
v  CCTTề
- Giám sát h  th ng ti n t  qu c t  và chính sách kinh t  ệ ố ề ệ ố ế ế
c a các  thành viênủ

 V n ho t đ ng: đóng góp c a các thành viên (25% ố ạ ộ ủ
=SDR  ho c ngo i t  m nh,75% b ng đ ng ti n qu c ặ ạ ệ ạ ằ ồ ề ố
gia)
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 1956: chính quy n Sài gòn gia nh p IMF, không ề ậ
vay kho n nào t  IMFả ừ

 1976: CHXHCN Vi t Nam chính th c tr  thành ệ ứ ở
thành viên IMF

 1976-81: VN vay 200tr USD đ  gi i quy t khó ể ả ế
khăn v  CCTTề

 2/1984: phát sinh n  quá h n, quan h  b  gián ợ ạ ệ ị
đo nạ

 10/1993: VN thanh toán n  quá h n, ph c h i ợ ạ ụ ồ
quy n vay v n (vay chuy n đ i h  th ng - STF ề ố ể ổ ệ ố
34tr USD, vay d  phòng –SBA  157tr USD)ự
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 1994: Vay đi u ch nh c  c u m  r ng ESAF, 535 ề ỉ ơ ấ ở ộ
tr $, 3 năm, lãi su t u đãi. VN rút 360tr $ trong 2 ấ ư
năm, sau đó kho n vay ng ng gi i ngânả ừ ả

 2001: Vay xóa đói gi m nghèo PRGF, 159tr $, c i ả ả
cách DNNN và NHTMNN

 2004: PRGF k t thúcế
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 u và nh c đi m c a h  th ng ti n t  Ư ượ ể ủ ệ ố ề ệ
qu c t  và ch  đ  t  giá trong t ng th i ố ế ế ộ ỷ ừ ờ
kỳ?

 Tìm hi u v  WB, IMF và ADBể ề

 V  trí c a đ ng đôla M  và đ ng Euro trên ị ủ ồ ỹ ồ
th  tr ng qu c tị ườ ố ế
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